
 

DTC EXPRESS AND TRADING JOINT STOCK COMPANY 
Add:343/47/5A Ha Huy Giap Street,Thanh Loc Ward,12 District, HCMCity 
Tel:(08)37160 247;Fax:(08)37160245;Website:dtco.vn:Email.info@dtco.vn 

 
BẢNG GIÁ  

CHUYỂN PHÁT TRONG NƯỚC 
 

I.BẢNG CƯỚC CHUYỂN PHÁT NHANH:                                    (đơn vị tính vnđ) 

 
II. BẢNG CƯỚC CHUYỂN PHÁT TRƯỚC 9Am                                                                            (đơn vị tính vnđ) 

 
III.BẢNG CƯỚC CHUYỂN PHÁT NHANH HỎA TỐC: 
Ngoài cước chuyển phát nhanh (bảng I) cộng thêm cước hỏa tốc sau. 

Trọng Lượng 

(Gram) 

NỘI THÀNH 

Tp HCM  

HÀ NỘI 

ĐÀ NẴNG 
CÁC TỈNH ĐƯỚI 

300KM 
CÁC TỈNH TRÊN 

300KM 

Đến 50 8.300 9.200 8.300 10.000 

Trên 50 - 100 9.500 12.500 10.300 15.800 

Trên 100 - 250 12.400 21.100 17.200 27.900 

Trên 250 -  500 15.300 29.400 23.600 34.800 

Trên 500 - 1000 19.800 38.900 31.900 45.400 

Trên 1000 - 1500 26.000 54.000 41.400 58.500 

Trên 1500 - 2000 35.900 60.200 48.100 65.200 

Mỗi 500 gr tiếp theo 1.830 12.800 7.770 13.500 

Thời gian phát hàng Từ 08 – 12h Từ 24 – 36h Từ 12 – 36h Từ 24 – 48h 

Trọng Lượng 

(Gram) 

NỘI THÀNH 

Tp HCM  

HÀ NỘI 

ĐÀ NẴNG 
CÁC TỈNH ĐƯỚI 

300KM 
CÁC TỈNH TRÊN 

300KM 

Đến 50 8.260 11.810 10.860 13.000 

Trên 50 - 100 8.500 16.320 13.460 17.960 

Trên 100 - 250 10.980 33.930 22.450 38.880 

Trên 250 - 500 13.460 44.720 37.210 47.905 

Trên 500 - 1000 16.650 58.430 46.670 62.980 

Trên 1000 - 1500 20.910 65.050 56.480 69.550 

Trên 1500  - 2000 21.970 71.810 62.630 75.700 

Mỗi 500 gr tiếp theo 2.100 14.350 7.650 15.900 

Thời gian phát hàng Từ 08 – 12h Từ 24 – 36h Từ 12 – 36h Từ 24 – 48h 

Trọng Lượng Hồ Chí Minh Hà Nội Đà Nẵng 

Vũng Tàu 
Bình Dương 

Đồng Nai 
 

Cần Thơ 

 

Hải Phòng 
 

 

Nhận trước 
12h phát 
trước 17h. 
 

Nhận trước 
9h phát trước 
17h. 
 
Nhận trước 
12h phát 
trước 22h. 

Nhận trước 
8h30 phát 
trước 15h. 

 
Nhận trước 12h 
phát trước 
20h. 

Nhận trước 
12h phát 
trước 17h. 
 

Nhận trước 
12h phát sau 
18h. 
 

Nhận trước 
9h phát sau 
20h. 
 

Đến 1.000 gr 30.000 đ 100.000 đ 90.000 đ 80.000 đ 80.000 đ 145.000 đ 

500gr tiếp theo 2.380 14.333 13.428 8.714 7.660 15.285 

Ghi chú:        Chuyển phát nhanh hỏa tốc chỉ áp dụng đến nội thành các tỉnh/Tp trên. 



                      
IV.BẢNG CƯỚC CHUYỂN PHÁT ĐƯỜNG BỘ:                                    (đơn vị tính vnđ) 

 

V. DỊCH VỤ PHÁT HÀNG THU TIỀN ( COD: Cash On Delivery ) 

- Dịch vụ phát hàng thu tiền ( COD ) áp dụng đối với các bưu gửi có giá trị tối đa là 50.000.000 vnđ. 

- Khách hàng sử dụng dịch vụ COD phải thanh toán các khoản cước gồm cước cước dịch vụ cơ bản của 

bưu gửi COD, cước dịch vụ COD và các loại cước dịch vụ đặc biệt khác tùy theo từng loại dịch vụ mà 

khách hàng lựa chọn.                                                                                                                         

STT SỐ TIỀN THU HỘ CƯỚC COD STT SỐ TIỀN 

THU HỘ 

CƯỚC COD 

1 Đến 50.000 đến 500.000 15.000  

 

5 

 

 

Trên 

10.000.000 

 

 

2,5% 

2 Trên 500.000 đến 1.000.000 4,0% 

3 Trên 1.000.000 đến 5.000.000 3,5% 

4 Trên 5.000.000 đến 10.000.000 3,0% 

Ghi chú: 

 Khu vự thu COD gồm nội thành các tỉnh/Tp:  Hà Nội- Hải Phòng – Nam Định – Hưng Yên – Hải Dương – Phú 
Thọ - Quảng Ninh – Thái Bình – Tp Vinh – Hà Tĩnh – Huế - Đà Nẵng – Quảng Nam – Quãng Ngãi – Nha Trang 
– Đồng Nai – Bình Dương – Long An – Cần Thơ – Đồng Tháp – Dak Lak – Vũng Tàu. 

 DTC cam kết sau 3 – 5 ngày, kể từ ngày phát thành công sẽ hoàn tiền COD cho người gởi. 

 

 Khu vực Hồ Chí Minh phát hoả tốc: Quận 1,3,4,5,6,10, 11,Phú Nhuận, Tân Bình, Tân phú,Gò Vấp, 
Bình Thạnh. 

 Các tỉnh/thành phố khác Xin liên hệ phòng Kinh doanh để biết thêm. Hotline 0938 080 228 

 

Trọng 
Lượng 

(Gram) 

KV 1 

Nội thành. 
HCM 

KV 2 

Đ. Nai 

B.Dương 

V. Tàu 

T.Ninh 

L.An 

Ngoại 
thành 
HCM 

KV 3 

Bình 
Phước 

Bến Tre 

Tiền 
Giang 

Vĩnh Long 

Cần Thơ 

An Giang 

Trà Vinh 

Hậu Giang 

Bạc Liêu 

Đồng 
Tháp 

Sóc Trăng 

Bình 
Thuận 

 

KV 4 

Lâm Đồng 

Dak Lak 

Gia Lai 

Kon Tum 

Ninh 
Thuận 

Khánh 
Hòa 

Phú Yên 

Bình Định 

Kiên 
Giang 

Cà Mau 

KV5 

Quãng 
Ngãi 

Quãng 
Nam 

Đà Nẵng 

Huế 

Quãng Trị 

Quãng 
Bình 

KV6 

Thanh 
Hóa 

Nam Định 

Thái Bình 

Hà Nội 

Hưng Yên 

Ninh Bình 

Hà Nam 

Hòa Bình 

Vĩnh phúc 

KV7 

Hải Dương 

Hải Phòng 

Quảng 
Ninh 

Bắc Giang 

Thái 
Nguyên 

Phú Thọ 

Hà Tĩnh 

Nghệ An 

 

 

KV8 

Các tỉnh 
khác 

Đến 500kg 2.500 4.600 5.100 5.500 6.300 6.700 7.300 7.800 

Trên  500kg  
-  1000kg 

2.300 4.200 4.700 5.200 5.800 6.300 6.900 7.200 

Trên  100kg  
-  1500kg 

1.800 3.500 4.000 5.000 5.500 5.700 6.200 6.500 

Trên 1500kg 1.100 3.300 3.600 4.700 5.100 5.400 5.700 6.000 

Thời gian 
phát hàng 

12h – 24h 1 –2 ngày 2 – 3 ngày 3 – 4 ngày 3 – 5 ngày 4 – 5 ngày 4 – 6 ngày 
5 – 7 
ngày 



VI. DỊCH VỤ KHAI GIÁ.  

STT PHÂN LOẠI MỨC KHAI GIÁ 

(triệu đồng) 

PHÍ KHAI GIÁ 

1 Tài liệu  5.000.000 2,5% 

2 Hồ sơ đặc biệt 30.000.000 2.% 

3 Hàng hóa 50.000.000 1,5 % 

Ghi chú: DTC cam kết sẽ bồi thường 100% giá trị khai giá trong trường hợp hư hỏng, mất mát. 

 

VII. BẢNG PHÂN VÙNG 

1 Nội thành ( HCM) 
Khu vực Hồ Chí Minh phát trước 9h: Quận 1,3,4,5,6,7,8, 10,11, Phú 

Nhuận,Tân Bình, Tân phú, Gò Vấp,Bình Thạnh. 

 

2 Dưới 300 Km 

 

Ngoại thành Tp HCM:  Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Cần Giờ, Nhà Bè. 

Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh, 

Tiền Giang, Bến Tre,Cần Thơ, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh 

Long. 

3 Trên 300 Km Các tỉnh còn lại. 

 

Lưu ý:  

- Bảng giá chưa báo gồm 10% VAT và 12% phụ phí xăng dầu. 

- Hàng hoá cồng kềnh có trọng lượng nhẹ được tính theo quy đổi của Bộ Thông tin và Truyền thông 

như sau: 

o Hàng chuyển bằng đường hàng không  (AIR) được tính. 

Cách tính: Số đo (cm) Dài x Rộng x Cao ÷ 6000 = Trọng lượng kg 

o Hàng hoá chuyển bằng  đường bộ được tính. 

                                                    Cách tính: Số đo (m) Dài x Rộng x Cao x 300 = Trọng lượng kg. 

 - Hàng hóa gởi đi các tuyến Huyện, Xã, Vùng sâu, Vùng xa ngoài cước phí chính cộng thêm  20% phụ 

phí vugngf xa và thời gian phát hàng cộng thêm 24 – 48h tùy thuộc vào vị trí địa lý. 

 

                                                           

 

CÔNG TY CPTM VÀ CHUYỂN PHÁT DTC 

Phòng Kinh doanh 

 

 

 

 


